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         DANH SÁCH

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2646 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

	1
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Giám đốc Công an tỉnh

	2
	Lê Văn Vũ 
	Phó Giám đốc Công an tỉnh

	3
	Đặng Ngọc Sơn 
	Phó Giám đốc Công an tỉnh

	4
	Nguyễn Đình Thừa
	Phó Giám đốc Công an tỉnh

	5
	Hoàng Văn Thành
	Phó Giám đốc Công an tỉnh

	6
	Dương Văn Thoan


	Trưởng phòng, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh

	7
	Đồng Hữu Huệ
	Phó Trưởng phòng, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh

	8
	Hoàng Văn Hương 
	Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Công an tỉnh

	9
	Hồ Xuân Trăng
	Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh

	10
	Lê Xuân Hải
	Phó Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh

	11
	Đoàn Thị Minh Hằng
	Chánh Văn phòng, Ban Dân tộc tỉnh

	12
	Nguyễn Thị Phương Ngọc
	Trưởng phòng, Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh

	13
	Hồ Thị Tùy
	Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra và Tuyên Truyền, Ban Dân tộc tỉnh

	14
	Hồ Thị Nguyên
	Thanh tra viên, Ban Dân tộc tỉnh

	15
	Nguyễn Tiến Nam
	Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

	16
	Trần Minh Toàn
	Phó Tham mưu trưởng, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

	17
	Đặng Ngọc Hiệu
	Chủ nhiệm Chính trị, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

	18
	Nguyễn Văn Dũng
	Trưởng phòng, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

	19
	Tạ Văn Tú
	Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	20
	Trần Hải Nam
	Trợ lý Thanh tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	21
	Huỳnh Minh Khang
	Phó Giám đốc Sở Xây dựng

	22
	Nguyễn Hồng Quân
	Phó Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông

	23
	Nguyễn Thị Ly
	Phó Chánh Văn phòng, Sở Ngoại vụ

	24
	Trần Đình Oanh
	Chánh Thanh tra, Sở Y tế

	25
	Võ Hoài Nam
	Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải

	26
	Phan Thanh Hải
	Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

	27
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Thanh tra viên, Sở Du lịch 

	28
	Nguyễn Văn Hà
	Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa và Thể thao 

	29
	Dương Hồng Lam
	Trưởng phòng, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao

	30
	Trần Hữu An
	Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa và Thể thao

	31
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Thanh tra viên, Sở Văn hóa và Thể thao

	32
	Nguyễn Hữu Thọ
	Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa và Thể thao

	33
	Huỳnh Quốc Việt
	Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao

	34
	Đoàn Thị Ái Hoa
	Phó Trưởng phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

	35
	Nguyễn Văn Hưng 
	Phó Giám đốc Sở Tư pháp

	36
	Phan Thùy Dương
	Phó Giám đốc Sở Tư pháp

	37
	Nguyễn Thanh Sơn
	Phó Giám đốc Sở Tư pháp

	38
	Phan Bá Mỹ
	Trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

	39
	Trần Ngọc Tuấn
	Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp

	40
	Trương Phan Thụy Dũng
	Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

	41
	Nguyễn Hữu Hoàng
	Trưởng phòng, Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp

	42
	Nguyễn Thị Thủy Phương
	Trưởng phòng, Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp

	43
	Nguyễn Thị Đào
	Phó Trưởng phòng, Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

	44
	Ngô Viết Long Quang
	Phó Trưởng phòng, Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp 

	45
	Nguyễn Ngọc Phước
	Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp

	46
	Phạm Hồng Ngự 
	Phó Trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp 

	47
	Trần Thị Tiên An
	Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

	48
	Nguyễn Văn Hóa
	Chuyên viên Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

	49
	Trần Thùy Trang
	Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

	50
	Trần Văn Lập 
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

	51
	Phan Xuân Nam
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

	52
	Nguyễn Thanh Hoài
	Bí thư Tỉnh Đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

	53
	Hoàng Thị Thùy Linh
	Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

	54
	Trần Thị Kim Loan
	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

	55
	Hoàng Thị Phương Hiền
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

	56
	Ngô Minh Tuấn
	Chánh Văn phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

	57
	Dương Văn Dũng
	Trưởng Văn phòng đại diện, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

	58
	Hà Văn Bửu
	Trưởng Văn phòng đại diện, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

	59
	Phan Văn Thạnh
	Phó Trưởng Văn phòng đại diện, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

	60
	Trần Vũ
	Chuyên viên Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

	61
	Vũ Văn Minh
	Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 


	62
	Trương Cao Sơn
	Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

	63
	Bùi Văn Thanh
	Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

	64
	Trần Hưng Bính
	Chánh tòa,  Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh

	65
	Hoàng Quang Bình
	Chánh tòa, Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh

	66
	Trần Ngọc Tú
	Chánh tòa, Tòa Hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh

	67
	Trần Quang Vinh
	Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

	68
	Nguyễn Quốc Đạt
	Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh 

	69
	Nguyễn Xuân Thanh
	Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh

	70
	Hoàng Trọng Lam
	Ủy viên BTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật – Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh

	71
	Nguyễn Quang Trung
	Ủy viên BCH, Phó Ban Chính sách pháp luật – Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh

	72
	Lê Thị Thu Nam
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh

	73
	Đỗ Nhã Phương
	Chuyên viên Tuyên Giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh

	74
	Trần Thị Phương
	Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh

	75
	Nguyễn Minh Cường
	Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	76
	Đặng Văn Kiệm 
	Trưởng phòng, Phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	77
	Trần Xuân Triều
	Phó Chánh Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

	78
	Trần Thiện Nhân
	Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	79
	Trương Hoàng Công Danh
	Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương

	80
	Nguyễn Thị Loan
	 Phó Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường, Sở Công Thương

	81
	Hồ Phước Vĩnh Sơn
	Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại – Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương

	82
	Hồ Dần
	Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

	83
	Phan Minh Nguyệt
	Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

	84
	Nguyễn Hữu Phước
	Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

	85
	Hồ Quang Minh
	Trưởng phòng, Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

	86
	Lê Thị Niềm
	Trưởng phòng, Phòng Người có công, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

	87
	Nguyễn Văn Thoản
	Trưởng phòng, Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	88
	Nguyễn Thanh Khanh
	Trưởng phòng, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

	89
	Phan Quang Trung
	Chánh Thanh tra, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

	90
	Nguyễn Hữu Trí 
	Chánh Văn phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

	91
	Nguyễn Văn Tuấn
	Trưởng phòng, Phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	92
	Ngô Thành


	Phó Trưởng phòng, Phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	93
	Phan Thế Hùng Anh


	Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

	94
	Phan Xuân Sang
	Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	95
	Nguyễn Văn Anh
	Chuyên viên Văn phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	96
	Hoàng Quốc Việt
	Phó Cục trưởng, Cục thuế tỉnh 

	97
	Âu Thị Nguyệt Liên
	Trưởng phòng, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh

	98
	Trần Ngọc Phước
	Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra Kiểm tra 3, Cục thuế tỉnh

	99
	Văn Công Bình
	Phó Trưởng phòng, Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh

	100
	Hồ Thắng
	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

	101
	Nguyễn Kim Tùng
	Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

	102
	Nguyễn Đức Phú
	Chánh Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ

	103
	Nguyễn Mạnh Đại Lân
	Trưởng phòng, Phòng Quản lý tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường

	104
	Trần Đình Bình Hòa
	Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 

	105
	Lê Thị Hạnh
	Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường 

	106
	Châu Mạnh Quỳnh
	Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng thẩm định, đánh giá tác động môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường

	107
	Nguyễn Viết Hưng
	Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường

	108
	Trương Văn Đồng
	Thanh tra viên, Sở Giáo dục và Đào tạo 

	109
	Nguyễn Xuân Bình
	Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Cựu chiến binh tỉnh
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